

Phụ lục 01
DỰ ƯỚC DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHỦ LỰC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2023
	TT
	Sản phẩm
	Diện tích
(ha)
	Sản lượng
(Tấn)
	Thời gian thu hoạch

	
	1
	2
	3
	4

	
	Tổng
	173.365
	1.910.756
	

	I
	Cây ăn quả và sơn tra
	84.784
	451.216
	

	1
	Xoài
	20.218
	81.124
	Tháng 5 - 8

	2
	Nhãn
	19.771
	139.861
	Tháng 7 - 9

	3
	Chanh leo
	758
	6.048
	Tháng 4 - 12

	4
	Chuối
	6.075
	55.394
	Quanh năm

	5
	Mận
	12.353
	89.837
	Tháng 5 - 7

	6
	Thanh long
	296
	1.914
	Tháng 5 - 11

	7
	Sơn tra
	12.225
	18.061
	Tháng 8 - 11

	8
	Cây ăn quả khác
	13.088
	58.977
	

	II
	Cây trồng khác
	88.581
	1.459.540
	

	9
	Chè
	5.998
	58.700
	

	10
	Cà phê
	18.354
	37.402
	

	11
	Sắn
	42.035
	511.484
	

	12
	Mía đường
	10.194
	681.954
	

	13
	Rau các loại
	12.000
	170.000
	


Phụ lục 02
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ CUNG ỨNG SẢN PHẨM NÔNG SẢN CHỦ LỰC CỦA TỈNH SƠN LA
	TT
	Doanh nghiệp, HTX
	Địa chỉ
	Thông tin liên hệ
	Loại sản phẩm cụ thể
	TCCL (VietGAP, ATTP)

	
	
	
	Người đại diện
	Điện thoại
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
	
	
	
	
	

	1
	Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ
Trường Mai
	Tiểu khu 20, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Bích Ngọc
	0916.349.688
	Xoài,
nhãn, sắn
	

	2
	Chi nhánh công ty cổ phần BNC Nguyễn
Trần tại Sơn La
	Bản Văng Lùng, Xã Chiềng Hặc, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
	Nguyễn Thị Lương
	0982.361.428
	Trái cây
	

	3
	Công ty TNHH Thành Cương Sơn La
	Số 309, đường Chu Văn Thịnh, tổ 3, Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
	Trần Thị Lan
Hương
	0946.929.999
	Trái cây, rau các loại
	

	II
	SẢN PHẨM TRÁI CÂY
	
	
	
	
	

	4
	Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao
- Chi nhánh tỉnh Sơn La
	Tiểu khu 10, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Thanh
Tùng
	0903.290.530
	Nước hoa quả, ngô ngọt, rau chân vịt…
	ATTP

	5
	Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Hải
Đăng
	Số 22, đường 3/2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Lê Thị Quỳnh
Trang
	0904682489
	Hoa quả sấy, kẹo hoa quả
	ATTP


	TT
	Doanh nghiệp, HTX
	Địa chỉ
	Thông tin liên hệ
	Loại sản phẩm cụ thể
	TCCL (VietGAP, ATTP)

	
	
	
	Người đại diện
	Điện thoại
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Công ty TNHH Một thành viên Đạt Thủy
	Tiểu khu 39, xã Cò Nòi, Huyện Mai
Sơn, tỉnh Sơn La
	Dương Văn Đạt
	0912399199
	Sản phẩm sấy: Mắc ca, long nhãn
	ATTP

	7
	HTX Nông nghiệp Quyết Thanh Mộc Châu
	TK khí tượng, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Phạm Văn Quyết
	0913314223
	Hồng giòn, quả bơ, sấy dẻo
	VietGAP, ATTP

	8
	HTX dịch vụ phát triển nông nghiệp 19-5
	Tiểu khu Chè Đen II – Thị trấn nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Mai Đức Thịnh
	0919 190 599
– 0983 869
851
	Trái cây, hoa quả sấy
	VietGAP, ATTP

	9
	HTX Dịch vụ NN Toàn Phát
	Bản Hang Mon 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Khánh
Toàn
	0383.778.999
	mận
	VietGAP, ATTP

	10
	HTX Nông sản sạch Mộc Châu
	TK Pa Khen, T.Trấn NT Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Xuân Văn
	0982769355
	mận, bơ,
cam
	VietGAP

	11
	HTX Hoa quả Quyết Tâm
	Xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh
Sơn La
	Dương Mạnh Hà
	0364448096
	mận, xoài, nhãn
	VietGAP, ATTP

	12
	HTX Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc
	Bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Hà Văn Sơn
	0987676812
	xoài
	VietGAP, ATTP

	13
	HTX DVNN nhãn chín muộn
	TK Nà Sản, xã Chiềng Mung, Huyện
Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Văn Phòng
	0984868615
	nhãn
	ATTP

	14
	HTX Dịch vụ NN Hoàng Tuấn
	Xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
	Đào Ngọc Bằng
	0858072035
	nhãn
	VietGAP, ATTP


	TT
	Doanh nghiệp, HTX
	Địa chỉ
	Thông tin liên hệ
	Loại sản phẩm cụ thể
	TCCL (VietGAP, ATTP)

	
	
	
	Người đại diện
	Điện thoại
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	15
	HTX Phúc Vinh
	Bản Cánh Kiến, xã Nà Nghịu, huyện
Sông Mã, tỉnh Sơn La
	Lò Văn Tưởng
	0385988199
	nhãn
	VietGAP, ATTP

	16
	HTX Đảo Ngọc
	Bản Ngoạn, xã Mường Bú, huyện
Mường La, tỉnh Sơn La
	Phạm Thị Ảnh
	0336831867
	Nhãn, xoài
	VietGAP, ATTP

	17
	HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng
	Xã Nà Bó,  Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn
La
	Nguyễn Quang
Vinh
	0975299206
	thanh long
	VietGAP, ATTP

	18
	HTX Hưng Thịnh
	Tiểu khu 3, xã Mường Bú, huyện
Mường La, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Đinh
Hướng
	0973784222
	Táo, thanh long, xoài, nhãn
	VietGAP, ATTP

	19
	HTX Sản xuất nông nghiệp hữu cơ Tây Bắc
	Bản Tam Thanh, xã Phiêng Khoài,
huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Bùi Tuấn Anh
	0932244222
	Thanh long, mận hậu, nhãn
	VietGAP

	20
	HTX Dịch vụ Nông nghiệp & Thương mại
Thanh Sơn
	Tiểu khu 32, xã Cò Nòi, Huyện Mai
Sơn, tỉnh Sơn La
	Lê Xuân Hòa
	0977827277
	Na
	VietGAP, ATTP

	III
	NÔNG SẢN KHÁC
	
	
	
	
	

	21
	Vinatea Mộc Châu
	Tiểu khu Chè Đen, TT Nông Trường Mộc Châu, , huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Lê Chí Long
	02123 866 058
	Chè
	ATTP

	22
	Công ty Trà và đặc sản Tây Bắc
	Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện Bắc
Yên, tỉnh Sơn La
	Phạm Vũ Khánh
	0914369498
	Chè
	ATTP


	TT
	Doanh nghiệp, HTX
	Địa chỉ
	Thông tin liên hệ
	Loại sản phẩm cụ thể
	TCCL (VietGAP, ATTP)

	
	
	
	Người đại diện
	Điện thoại
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	Công ty TNHH Chè Mộc Sương
	TK 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Kỳ Sương
	0915791279
	Chè
	VietGAP, ATTP

	24
	Công ty Cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu
	TK Cờ Đỏ, T.trấn Nông trường Mộc
Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Trần Mạnh Hòa
	0984474138
	Chè
	VietGAP

	25
	Công ty Cổ phần chè Chiềng Ve, Mộc Châu
	Tiểu khu 5, xã Chiềng Sơn, huyện
Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Văn Khiêm
	02123768158
	Chè
	VietGAP

	26
	Công ty TNHH Chè Thu Đan
	Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Văn Khiêm
	0843.835.833
	Chè
	VietGAP

	27
	HTX Bình Thuận
	Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	Phạm Văn Doanh
	983,537762
	Chè
	VietGAP, ATTP

	28
	HTX sản xuất kinh doanh chè Tân Lập Mộc
Châu
	TK 34, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu,
tỉnh Sơn La
	Hoàng Thị Thuý
	0983483772
	Chè
	VietGAP

	29
	Công ty TNHH Cà phê Sơn La
	Số 48/61 Tôn Thất Tùng, Tiểu khu
15, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Đặng Văn Thịnh
	0357.164.176
	Cà phê hòa tan
	ATTP

	30
	Công ty TNHH XNK Cà phê Minh Tiến -
Chi nhánh tỉnh Sơn La
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tổ 5, Phường Quyết Tâm, , thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Hồng Tiến
	0913.3300336
	Cà phê
	ATTP

	31
	Công ty CP Cà phê Phúc Sinh Sơn La
	Tầng 5. Tòa nhà Viettel, Số 01 đường Chu Văn Thịnh, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Vũ Việt Thắng
	0961.514.588
	Cà phê
	ATTP

	32
	HTX Cà phê Bích Thao Sơn La
	Bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Xuân Thao
	0838664333
	Cà phê
	ATTP

	33
	HTX Ara Taycoffee
	Bản Lọng Nghịu, xã Chiềng Chung, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Cầm Thị Mòn
	0986870312
	Cà phê
	VietGAP


	TT
	Doanh nghiệp, HTX
	Địa chỉ
	Thông tin liên hệ
	Loại sản phẩm cụ thể
	TCCL (VietGAP, ATTP)

	
	
	
	Người đại diện
	Điện thoại
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	34
	Công ty CP chế biến nông sản BHL Sơn La
	Khu công nghiệp Mai Sơn, Xã Mường Bằng, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	Vũ Hưng Bình
	0964.889.986
	Tinh bột sắn
	

	35
	Chi nhánh công ty CP tinh bột sắn Phú Yên -
Nhà máy tinh bột sắn Sơn La
	Bản Un, xã Mường Bon, huyện Mai
Sơn, tỉnh Sơn La
	Trần Văn Tâm
	0972.063.575
	Tinh bột sắn
	

	36
	Công ty CP mía đường Sơn La
	Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
	Trần Ngọc Hiếu
	02123.843.274
	Mía
đường
	

	37
	Công ty CP giống bò sữa Mộc Châu
	Thị trấn nông trường Mộc Châu, , huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Phạm Hải Nam
	02123.866.065
	Sữa
	

	38
	Công ty TNHH Kiên Sơn
	Tiểu khu Cờ Đỏ, Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	Nguyễn Phú Cường
	0985.666.886
0989.606.668
	Tinh bột dong, miến dong
	


